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Số 

ĐKKD/QĐ thành 
lập
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Lĩnh vực 
 và hạng Chứng chỉ Mã số CC Quyết định cấp chứng chỉ

1
Công ty TNHH Công 

nghệ Kỹ thuật Xây 
dựng Sài Gòn

0316814076
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

16/04/2021
Phạm Thị Thu 

Trang          
Giám đốc

19/3C Ấp Mỹ Huề, 
Xã Trung Chánh, 
Huyện Hóc Môn, 

TPHCM

0938687737
cnktxdsaigon.co

@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.

DON-00055065

(Ban hành kèm theo Quyết 
định số: 84/QĐ-SXD ngày 

31/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây 

dựng Đồng Nai)

2
Công ty Cổ Phần DC 

Phương Anh
0312479892

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

27/09/2013
Dương Trọng 

Nghĩa
Giám đốc

Tầng 5, Tòa nhà 
Songdo, 62A Phạm 

Ngọc Thạch, phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TPHCM

02873022888/ 
0938 745 665 

congtyphuongan
hdc@gmail.com

 - Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.

DON-00032300

(Ban hành kèm theo Quyết 
định số: 84/QĐ-SXD ngày 

31/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây 

dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH Khảo 
sát và Xây dựng Địa 

Việt
0316403855

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

23/07/2020
Nguyễn Thị 
Ngọc Kiều                                                       

Chủ tịch Công ty
61/2A Đường số 20, 
Phường 6, Quận Gò 

Vấp, TPHCM
0913341477

diaviet7077@g
mail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng II.
     + Địa chất công trình - Hạng II.

DON-00045600

(Ban hành kèm theo Quyết 
định số: 84/QĐ-SXD ngày 

31/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây 

dựng Đồng Nai)

4
Công ty TNHH Xây 

dựng thương mại 
dịch vụ An Thiên Phú

0304716405
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

17/11/2006 Hồ Đỗ Văn                             Giám đốc
656/66 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 
11, Quận 3, TPHCM

028.9934424
anthienphu2006

@yahoo.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Nhà công nghiệp - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II

DON-00005781

(Ban hành kèm theo Quyết 
định số: 84/QĐ-SXD ngày 

31/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây 

dựng Đồng Nai)

5

Tổng công ty xây 
dựng công trình giao 
thông 6 - Công ty cổ 

phần

0300487137
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

25/01/2011 Võ Văn Bé Chủ tịch HĐQT

Tầng trệt, Tòa nhà 
Babylon - Newcity, 

17 Mai Chí Thọ, 
Khu phố 7, Phường 
An Khánh, TP Thủ 

Đức, TPHCM

028.7301.9188
cienco6@cienco

6.vn 

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00000135

(Ban hành kèm theo Quyết 
định số: 84/QĐ-SXD ngày 

31/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây 

dựng Đồng Nai)

6
Công ty TNHH Một 
thành viên Khải Nam 

Tuyền
3603167533

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/04/2014 Trương Văn Nam 
Chủ tịch công ty 
kiêm Giám đốc

Tổ 20D, Khu phố 4, 
Phường Trảng Dài, 

Thành phố Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng Nai

0979859330  
khainamtuyen@

gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông  - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00055066

(Ban hành kèm theo Quyết 
định số: 84/QĐ-SXD ngày 

31/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây 

dựng Đồng Nai)
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7
Công ty TNHH TV - 
XD - DV Tuấn Lộc

3603809935
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/05/2021 Lê Huy Tuấn                                  Giám đốc

Số 54, hẻm 1, tổ 51, 
KP 4, Phường Trảng 
Dài, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0984.976993 
tuansuzu85@gm

ail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     +  Giao thông (Cầu đường bộ, đường bộ) - 
Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.

DON-00055067

(Ban hành kèm theo Quyết 
định số: 84/QĐ-SXD ngày 

31/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây 

dựng Đồng Nai)

8
Công ty TNHH Xây 
dựng Trung Thành 

Thông
3603441377

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

19/01/2017 Lại Thành Thái                                 Giám đốc

Số 21/12, Tổ 8A, 
Khu Phố 4, Phường 
Trảng Dài, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0912.342349                                 
xaydungtrungtha
nhthong@gmail.

com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00055068

(Ban hành kèm theo Quyết 
định số: 84/QĐ-SXD ngày 

31/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây 

dựng Đồng Nai)

9
Công ty TNHH Đô 

Thị Xanh
3600744493

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/08/2005 Nguyễn Quốc Đạt Giám đốc

Số 222, đường Đồng 
Khởi, KP 1, Phường 

Trảng Dài, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0903.634357 
dothixanh777@

gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước; thoát nước) - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00055069

(Ban hành kèm theo Quyết 
định số: 84/QĐ-SXD ngày 

31/05/2021 
của Giám đốc Sở Xây 

dựng Đồng Nai)


